
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà 80, Ngõ 61 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

27/06/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KĨ NĂNG VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG HỌC TOÀN 
LỘC

0108799010

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KĨ NĂNG VÀ DỊCH 
VỤ TRƯỜNG HỌC TOÀN LỘC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN LOC EDUCATION OF ABILITIES 
AND SERVICE SCHOOL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: Dạy thể thao, cắm trại; Dạy bơi; Dạy các môn thể thao 
(ví dụ như bóng chày, bóng rổ, bóng đá, v.v...);….

8551

2. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục; Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về 
giáo dục; 

8560

3. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết: Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác;  Dạy mỹ 
thuật; Dạy nghệ thuật biểu diễn; Dạy nhiếp ảnh (trừ hoạt động 
mang tính thương mại); Dạy nhảy; Hướng dẫn cổ vũ; Dạy võ 
thuật;….

8552

4. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: Hoạt động đào tạo trình độ sơ cấp để người học có 
năng lực thực hiện được các công việc đơn giản của một nghề

8531

5. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng; Các trung tâm dạy học có các khoá học 
dành cho học sinh yếu kém; Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng 
đàm thoại; Dạy đọc nhanh; Đào tạo kỹ năng nói trước công 
chúng; Đào tạo về sự sống ….

8559(Chính)

6. Giáo dục nhà trẻ 8511

7. Giáo dục mẫu giáo 8512

8. Giáo dục tiểu học 8521

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

10. Dịch vụ liên quan đến in 1812

11. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

12. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

13. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

15. Hoạt động nhiếp ảnh 7420

16. Quảng cáo 7310

17. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

18. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; Bán buôn máy móc, 
thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi,….

4659
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1BÙI ĐỨC 
TOÀN

38 Phố Huế, Phường 
Hàng Bài, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.400.000.000 28,000 001075018922

2AN NHẬT 
LINH

Số 16A Nguyễn 
Quyền, Phường 
Nguyễn Du, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.300.000.000 26,000 011994730

3TRỊNH 
QUỐC HIỂN

Số 57 Đường Thành, 
Phường Cửa Đông, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 20,000 011499987

4VŨ THỊ MỸ 
DUNG

Số 4, Ngõ 178/36 
Ngách 80, Chợ Khâm 
Thiên, Phường Khâm 
Thiên, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.300.000.000 26,000 013135363

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001075018922
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 38 Phố Huế, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 38 Phố Huế, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   BÙI ĐỨC TOÀN   Nam

23/09/1975 Kinh Việt Nam

12/06/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 27/06/2019 đến ngày 27/07/2019


